
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

V5B-09, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

26/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ C.O.C SAIGON

0109391601

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất cà phê 1077(Chính)

2. Sản xuất chè 1076

3. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

5. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

6. Dịch vụ ăn uống khác 5629

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

8. Cơ sở lưu trú khác 5590

9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: 
Khách sạn
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Tư vấn thiết kế nội ngoại thất

7410

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ C.O.C SAIGON
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: C.O.C SAIGON COFFEE LIMITED 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: C.O.C SAIGON COFFEE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến cà phê

4659

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá.

5229

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

15. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

16. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

4931

17. Đại lý du lịch 7911

18. Điều hành tua du lịch 7912

19. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

20. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Đào tạo pha chế

8531

21. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động môi giới bảo hiểm, chứng khoán; trừ hoạt động 
đấu giá)

4610

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

23. Dịch vụ đóng gói 8292

24. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN HÒA 
BÌNH

40/28 Ấp 3, Xã Nhị 
Bình, Huyện Hóc 
Môn, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

9.000.000.000 90,000 095083000107  

2 TRẦN THỊ 
PHƯƠNG 
HIỀN

B1/6 Bế Văn Đàn, 
Phường Quang Trung, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 10,000 111663360 

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       095083000107  
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 40/28 Ấp 3, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 40/28 Ấp 3, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HÒA BÌNH Nam

05/02/1983 Kinh Việt Nam

14/02/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 26/10/2020 đến ngày 25/11/2020


